
STT LỚP HỌ VÀ TÊN GIỚI
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SINH

DÂN

TỘC
TRƯỜNG THCS

1 10A1 Lê Thanh An Nữ 22/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

2 10A1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh Nữ 30/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

3 10A1 Hoàng Thị Trâm Anh Nữ 21/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

4 10A1 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 05/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

5 10A1 Dương Gia Bảo Nam 12/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

6 10A1 Nguyễn Danh Bảo Nam 07/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

7 10A1 Huỳnh Cường Nam 20/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

8 10A1 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 02/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

9 10A1 Đoàn Ngọc Hân Nữ 11/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

10 10A1 Trần Thiên Hiếu Nam 11/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

11 10A1 Phạm Huy Hoàng Nam 13/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

12 10A1 Hoàng Ngô Quốc Hùng Nam 06/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

13 10A1 Xuân Gia Huy Nam 18/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

14 10A1 Võ Vĩnh Hưng Nam 31/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

15 10A1 Nguyễn Thu Hương Nữ 19/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

16 10A1 Lê Trung Kiên Nam 21/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

17 10A1 Hồ Anh Khoa Nam 16/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

18 10A1 Trần Đăng Khôi Nam 01/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

19 10A1 Phạm Thị Ngọc Lệ Nữ 08/08/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

20 10A1 Ngô Mai Loan Nữ 19/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

21 10A1 Hoàng Gia Long Nam 13/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

22 10A1 Phạm Trịnh Hoàng Long Nam 26/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

23 10A1 Trương Thị Ngọc Mỹ Nữ 15/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

24 10A1 Trần Tiến Nam Nam 11/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

25 10A1 Bùi Quỳnh Ngân Nữ 27/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

26 10A1 Trần Đinh Thanh Ngân Nữ 07/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

27 10A1 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 01/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

28 10A1 Nguyễn Phước Quý Ngọc Nữ 27/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

29 10A1 Lê Thảo Nguyên Nữ 15/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

30 10A1 Bùi Trần Yến Nhi Nữ 29/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

31 10A1 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nữ 07/08/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

32 10A1 Đinh Thị Hồng Nhung Nữ 07/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

33 10A1 Trần Thị Thục Phương Nữ 17/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

34 10A1 Võ Hồng Anh Tú Nam 06/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

35 10A1 Nguyễn Lê Tấn Thắng Nam 23/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

36 10A1 Nguyễn Văn Thắng Nam 10/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

37 10A1 Nguyễn Ngọc Thủy Nữ 01/06/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

38 10A1 Lê Ngọc Khánh Thư Nữ 19/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

39 10A1 Ngô Anh Thư Nữ 10/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

40 10A1 Lưu Đăng Triều Nam 05/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

41 10A1 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 10/08/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

42 10A1 Nguyễn Doãn Nguyên Vũ Nam 23/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

43 10A1 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 04/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp
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1 10A10 Nguyễn Văn An Nam 06/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

2 10A10 Trương Trường An Nam 10/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

3 10A10 Hồ Đoàn Quốc Bảo Nam 12/03/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

4 10A10 Quách Đại Gia Bảo Nam 16/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

5 10A10 Nguyễn Khắc Bắc Nam 21/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

6 10A10 H Danh Êñuôl Nữ 21/02/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

7 10A10 Đinh - Y - Dũng Bkrông Nam Ê-đê

8 10A10 H Duyên Hmŏk Nữ 02/02/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

9 10A10 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Nữ 03/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

10 10A10 H' Gai Êban Nữ 28/12/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

11 10A10 Phan Võ Hoàng Gia Nam 20/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

12 10A10 Nguyễn Hoàng Hải Nam 09/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

13 10A10 Trần Văn Hải Nam 14/10/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

14 10A10 H - Li Han - Kmăn Nữ 26/03/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

15 10A10 H Ánh Hoa Niê Nữ 02/02/2010 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

16 10A10 Nguyễn Huy Hoàng Nam 04/07/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

17 10A10 Y- Ra Hun Ênuôl Nam 16/05/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

18 10A10 Đoàn Minh Hùng Nam 15/10/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

19 10A10 Trần Thanh Hùng Nam 21/10/2010 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

20 10A10 Đỗ Văn Gia Huy Nam 15/04/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

21 10A10 H Huyện Niê Nữ 21/04/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

22 10A10 Nguyễn Thịnh Hưng Nam 05/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

23 10A10 Y Jubin Êban Nam 22/06/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

24 10A10 Y Kô Niê Nam 23/10/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

25 10A10 Nguyễn Văn Khang Nam 29/10/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

26 10A10 H Ja Len Hmôk Nữ 12/12/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

27 10A10 Châu Thị Ngọc Linh Nữ 01/01/2010 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

28 10A10 Vương Hiểu Minh Nam 25/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

29 10A10 Nguyễn Thị Trà My Nữ 24/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

30 10A10 Đinh Hoàng Bảo Nam Nam Kinh

31 10A10 H - Nel Êban Nữ 16/08/2010 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

32 10A10 Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 12/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

33 10A10 Uông Tuyết Nhi Nữ 17/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

34 10A10 Hà Tiến Phát Nam 16/05/2011 Kinh THCS Nguyễn Trãi

35 10A10 Hà Đình Phúc Nam 13/10/2011 Mường TrườngTHCS Buôn Trấp

36 10A10 Nguyễn Bá Phúc Nam 12/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

37 10A10 Phan Thị Phương Nữ 03/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

38 10A10 Trần Thanh Quân Nam 23/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

39 10A10 Đặng Thị Như Quỳnh Nữ 06/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

40 10A10 Nguyễn Văn Tây Nam 23/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

41 10A10 Hoàng Phạm Đức Thiện Nam 11/11/2011 Mường TrườngTHCS Buôn Trấp

42 10A10 Võ Mạnh Thuật Nam 12/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

43 10A10 Lưu Thị Anh Thư Nữ 31/12/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

44 10A10 Mai Thị Ngọc Trang Nữ Kinh

45 10A10 Phan Nguyễn Đức Trung Nam 21/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

46 10A10 Võ Văn Viên Nam Kinh

47 10A10 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 08/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp



1 10A11 Nguyễn Võ Thúy An Nữ 24/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

2 10A11 Phạm Đức Bảo Nam 04/12/2010 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

3 10A11 Y' Biêt Hmŏk Nam 26/06/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

4 10A11 Trịnh Đỗ Trúc Diễm Nữ 12/12/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

5 10A11 H’ Dip Êñuôl Nữ 29/11/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

6 10A11 Tô Khánh Dương Nam 20/04/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

7 10A11 Khúc Thành Đạt Nam 10/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

8 10A11 Nguyễn Tấn Đạt Nam 08/07/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

9 10A11 Lê Dương Hùng Đức Nam 06/03/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

10 10A11 Bùi Thị Như Hậu Nữ 28/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

11 10A11 Phạm Thế Công Hiếu Nam 30/04/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

12 10A11 Trần Viết Huy Nam 10/09/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

13 10A11 Huỳnh Thiện Khiêm Nam 03/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

14 10A11 Nguyễn Thị Vi Lan Nữ 24/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

15 10A11 H-lora-êban Nữ 17/11/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

16 10A11 Lê Vũ Nhật Minh Nữ 10/12/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

17 10A11 Nguyễn Triết Minh Nam 12/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

18 10A11 Đinh Thị Kiều Ny Nữ 18/11/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

19 10A11 Trần Thị Trúc Ny Nữ 15/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

20 10A11 Cao Huy Khôi Nguyên Nam 23/05/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

21 10A11 Phạm Thanh Nhàn Nữ 01/09/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

22 10A11 Đỗ Nguyễn Thiện Nhân Nam 17/12/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

23 10A11 Vũ Duy Nhân Nam 07/12/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

24 10A11 Phạm Tấn Nhẫn Nam 27/12/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

25 10A11 Phạm Văn Nhất Nam 13/07/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

26 10A11 Nguyễn Tâm Như Nữ 21/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

27 10A11 Y- Si Ôn Niê Nam 10/01/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

28 10A11 Đỗ Thanh Diệp Phương Nữ 05/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

29 10A11 Lương Uyển Phương Nữ 27/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

30 10A11 Phạm Thanh Chấn Quốc Nam 13/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

31 10A11 Y Tạo Hdruĕ Nam 16/07/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

32 10A11 Y Theo Hdruê Nam 02/10/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

33 10A11 Y' Thǐ Hmŏk Nam 01/09/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

34 10A11 Lê Phan Tiến Thuận Nam 14/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

35 10A11 Trần Văn Trung Nam 28/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

36 10A11 Hồ Thị Phương Uyên Nữ 02/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

37 10A11 Nguyễn Bá Vũ Nam 01/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

38 10A11 Lâm Thị Thúy Vy Nữ 12/01/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

39 10A11 Nguyễn Nhã Yên Nữ 02/10/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu



1 10A12 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 18/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

2 10A12 Nguyễn Văn Anh Nam 22/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

3 10A12 Hoàng Thiên Bảo Nam 20/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

4 10A12 Nguyễn Đình Gia Bảo Nam 24/04/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

5 10A12 Hà Thái Bảo Châu Nữ 22/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

6 10A12 Đào Ngọc Khánh Đan Nữ Kinh

7 10A12 Phạm Thị Linh Đan Nữ 07/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

8 10A12 Nguyễn Đình Hồ Ngọc Đạt Nam 17/08/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

9 10A12 Lương Chí Đồng Nam 03/05/2010 Thái TrườngTHCS Buôn Trấp

10 10A12 Nguyễn Thành Đức Nam Kinh

11 10A12 Trần Viết Hoàng Nam Kinh

12 10A12 Võ Văn Hoàng Nam Kinh

13 10A12 Đặng Hồ Gia Huy Nam 18/02/2010 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

14 10A12 Phùng Văn Huy Nam 14/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

15 10A12 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 08/04/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

16 10A12 Phạm Thị Lan Hương Nữ Kinh

17 10A12 Nguyễn Văn Khang Nam 20/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

18 10A12 Dương Quốc Khanh Nam 02/02/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

19 10A12 Nguyễn Văn Khánh Nam 09/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

20 10A12 Trần Nguyễn Gia Khánh Nam 13/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

21 10A12 Trần Công Khoa Nam 10/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

22 10A12 Vũ Tiến Minh Nam Kinh

23 10A12 H Li Na Bdap Nữ 07/07/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

24 10A12 Trần Vũ Ánh Nguyệt Nữ 02/02/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

25 10A12 Hoàng Văn Nhất Nam 22/05/2010 Tày Trường THCS Võ Nguyên Giáp

26 10A12 Nguyễn Tấn Nhật Nam 12/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

27 10A12 H Nhi Ênuôl Nữ 04/10/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

28 10A12 Lê Thị Ngọc Nhi Nữ Kinh

29 10A12 Phan Ngọc Khánh Nhi Nữ 02/09/2010 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

30 10A12 Lê Thị Quỳnh Như Nữ 20/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

31 10A12 H Pem Byă Nữ 21/12/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

32 10A12 Trần Nguyễn Thiên Phúc Nam 25/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

33 10A12 Trần Công Tình Nam Kinh

34 10A12 Trần Thanh Anh Tú Nam 04/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

35 10A12 Võ Minh Thắng Nam 03/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

36 10A12 Nguyễn Đăng Hùng Thuận Nam 22/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

37 10A12 Võ Ngọc Huyền Trinh Nữ 02/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

38 10A12 Ngô Phương Trung Nam 23/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

39 10A12 Trần Nhật Trung Nam 26/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

40 10A12 Trần Thị Tường Vi Nữ 10/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

41 10A12 Lê Nguyễn Như Ý Nữ 05/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

42 10A12 Trần Thị Như Ý Nữ 25/06/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp



1 10A2 Lưu Gia Bảo Anh Nữ 12/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

2 10A2 Hồ Lê Công Nam 05/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

3 10A2 Lý Ngọc Minh Châu Nữ 17/12/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

4 10A2 Lê Hoàng Ngọc Diễm Nữ 21/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Lợi

5 10A2 Văn Đức Duy Nam 27/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

6 10A2 Trần Phan Đạt Nam 23/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

7 10A2 Hồ Anh Đức Nam 26/12/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

8 10A2 Trần Thị Kim Hằng Nữ 06/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

9 10A2 Trần Thị Minh Hằng Nữ 06/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

10 10A2 Hoàng Ngọc Hiếu Nam 16/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

11 10A2 Nguyễn Huy Hoàng Nam 15/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

12 10A2 Bùi Đức Huy Nam 17/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

13 10A2 Dương Hồ Quốc Huy Nam 31/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

14 10A2 Trịnh Nguyễn Ngọc Huy Nam 30/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

15 10A2 Y Jiu Hmŏk Nam 22/06/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

16 10A2 La Minh Khang Nam 22/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

17 10A2 Lê Minh Khang Nam 06/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

18 10A2 H’ Lại Niê Nữ 01/02/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

19 10A2 H Liva Ê Čăm Nữ 17/03/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

20 10A2 Trần Văn Mạnh Nam 01/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

21 10A2 H Num Hđơk Nữ 23/12/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

22 10A2 H Ngân Byã Nữ 27/07/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

23 10A2 Lê Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 20/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

24 10A2 Y Ngŭm Êcăm Nam 05/08/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

25 10A2 Hà Kỳ Nguyên Nữ 14/02/2011 Mường TrườngTHCS Buôn Trấp

26 10A2 Trần Cao Nguyên Nam 08/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

27 10A2 Trần Thị Thiện Nhân Nữ 01/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

28 10A2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 06/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

29 10A2 Nguyễn Công Quang Nam 09/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

30 10A2 Hồ Hoàng Quân Nam 14/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

31 10A2 Trần Thị Quỳnh Quyên Nữ 11/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

32 10A2 Y Siôn Buôn Krông Nam 03/07/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

33 10A2 Hoàng Ngọc Sơn Nam 16/02/2010 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

34 10A2 Đinh Thanh Tân Nam 28/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

35 10A2 Trần Thị Thanh Tiền Nữ 28/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

36 10A2 Trịnh Văn Tú Nam 12/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

37 10A2 Trương Văn Thạch Nam 01/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

38 10A2 Phan Văn Thành Nam 07/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

39 10A2 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 30/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

40 10A2 Nguyễn Thị Thảo Nữ 01/05/2010 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

41 10A2 Trịnh Ngọc Thân Nam 27/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

42 10A2 Nguyễn Võ Tấn Thiện Nam 27/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

43 10A2 Đinh Thị Thu Nữ 28/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

44 10A2 Trương Thị Mỹ Trang Nữ 18/02/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

45 10A2 Hồ Thị Bảo Trâm Nữ 30/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

46 10A2 Y Trưa Kmăn Nam 18/02/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

47 10A2 Trần Nhật Tường Vi Nữ 27/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám



1 10A3 Phạm Huỳnh Nhật An Nam 02/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

2 10A3 Tạ Hoàng Bảo An Nam 29/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

3 10A3 Hồ Thiên Bảo Nam 14/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

4 10A3 Nguyễn Thiên Bảo Nam 08/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

5 10A3 Hồ Nguyễn Yến Chi Nữ 09/07/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

6 10A3 Đậu Xuân Đồng Nam 08/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

7 10A3 Nguyễn Thị Khánh Hân Nữ 26/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

8 10A3 Trần Gia Hân Nữ 26/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

9 10A3 Nguyễn Văn Tuấn Hoàng Nam 26/08/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

10 10A3 Đặng Đình Nhật Huy Nam 13/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

11 10A3 Hồ Tuấn Huy Nam 26/08/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

12 10A3 Hồng Gia Huy Nam 29/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

13 10A3 Nguyễn Lê Gia Huy Nam 10/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

14 10A3 Hoàng Xuân Hưng Nam 23/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

15 10A3 Bùi Thị Lan Hương Nữ 16/06/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

16 10A3 Y Jôi Êban Nam 01/05/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

17 10A3 Nguyễn Trần Đăng Khôi Nam 15/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

18 10A3 Y Khôi Byă Nam 08/12/2011 Ê-đê THCS Nguyễn Trãi

19 10A3 Huỳnh Lai Nam 10/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

20 10A3 Nguyễn Thùy Linh Nữ 23/02/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

21 10A3 Trần Thị Phương Mai Nữ 02/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

22 10A3 H Men Di Niê Nữ 19/10/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

23 10A3 Y Si Môn Hdruê Nam 10/06/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

24 10A3 H' Thảo My Êñuôl Nữ 16/10/2008 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

25 10A3 H Nga Hdruĕ Nữ 16/08/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

26 10A3 Thái Nguyễn Khánh Nghi Nữ 03/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

27 10A3 Văn Thị Bảo Ngọc Nữ 17/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

28 10A3 Y Nguin Byă Nam 27/10/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

29 10A3 Lê Nguyễn Hoàng Nhật Nam 11/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

30 10A3 Phạm Đức Nhật Nam 15/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

31 10A3 H Nhí Hmŏk Nữ 28/04/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

32 10A3 H' Nhoa Êban Nữ 15/08/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

33 10A3 Vũ Đinh Quỳnh Như Nữ 14/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

34 10A3 Trần Thị Kiều Oanh Nữ 29/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

35 10A3 Võ Hoàng Phong Nam 09/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

36 10A3 Nguyễn Thị Phượng Nữ 23/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

37 10A3 Hồ Tấn Tú Nam 10/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

38 10A3 Lê Thanh Tuấn Nam 03/12/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

39 10A3 Võ Lê Nhật Tuấn Nam 28/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

40 10A3 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 09/09/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

41 10A3 Ngô Nguyễn Quốc Thành Nam 17/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

42 10A3 Y' Thông Hmŏk Nam 20/09/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

43 10A3 Nguyễn Thiên Thư Nữ 06/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

44 10A3 Võ Thiện Huỳnh Trang Nữ 18/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

45 10A3 Nguyễn Thanh Trường Nam 05/11/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

46 10A3 Y' Vệ Hmŏk Nam 18/06/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

47 10A3 Phạm Khánh Vũ Nam 21/08/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp



1 10A4 Trần Đình Bảo An Nam 24/04/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

2 10A4 Trương Ngọc Ý An Nữ 14/01/2011 Nùng Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

3 10A4 Nguyễn Hoàng Khánh Băng Nữ 05/02/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

4 10A4 Hoàng Văn Bằng Nam 03/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

5 10A4 Hà Vũ Văn Công Nam 14/04/2011 Mường TrườngTHCS Buôn Trấp

6 10A4 H - Linh Di Bkrông Nữ 25/04/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

7 10A4 H' Diêm Byă Nữ 04/05/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

8 10A4 Phạm Tiến Dũng Nam 02/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

9 10A4 Nguyễn Quốc Đạt Nam 01/04/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

10 10A4 Phạm Hải Đăng Nam 24/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

11 10A4 Phạm Thị Thu Hà Nữ 27/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

12 10A4 Phan Thị Hà Nữ 26/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

13 10A4 Trần Thị Thu Hà Nữ 14/11/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

14 10A4 Trần Nguyễn Phương Hạ Nữ 05/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

15 10A4 Võ Thị Gia Hân Nữ 22/06/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

16 10A4 Y - Hel Niê Kdăm Nam 09/09/2009 Ê-đê THCS Nguyễn Trãi

17 10A4 Nguyễn Đức Huy Nam 29/12/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

18 10A4 Nguyễn Quốc Huy Nam 24/06/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

19 10A4 Phan Minh Huy Nam 04/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

20 10A4 Đinh Thị Xuân Hương Nữ 21/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

21 10A4 H - Kasurin Kmăn Nữ 16/02/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

22 10A4 Trương Đình Anh Khoa Nam 21/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

23 10A4 Trần Văn Luật Nam 07/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

24 10A4 Nguyễn Thị Mai Ly Nữ 10/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

25 10A4 H Ha My Mdrang Nữ 26/10/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

26 10A4 Hoàng Văn Nghĩa Nam 07/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

27 10A4 Phan Thị Mỹ Ngọc Nữ 26/03/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

28 10A4 Văn Nguyễn Đình Nhã Nam Kinh

29 10A4 Lê Hoàng Nhân Nam 09/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

30 10A4 Võ Trọng Nhân Nam 02/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

31 10A4 Hồ Phong Nam 02/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

32 10A4 Y Quyền Hmŏk Nam 07/12/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

33 10A4 Y - Yô Rim Byă Nam 08/07/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

34 10A4 H' Son Byă Nữ 06/01/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

35 10A4 Hà Minh Tiến Nam 18/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

36 10A4 H' Thảo Byă Nữ 25/07/2011 Ê-đê Trường THCS Lương Thế Vinh

37 10A4 Đỗ Quốc Thắng Nam 23/11/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

38 10A4 Lê Thị Quỳnh Trâm Nữ 16/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

39 10A4 Mai Hoàng Bảo Trâm Nữ 30/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

40 10A4 Thái Bảo Trâm Nữ 17/09/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

41 10A4 Trần Đặng Bảo Trâm Nữ 17/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

42 10A4 Đoàn Ngọc Huyền Trân Nữ 16/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

43 10A4 H' Si Va Bkrông Nữ 19/10/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

44 10A4 Ngô Thị Như Ý Nữ 06/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh



1 10A5 Nguyễn Việt Anh Nam 05/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

2 10A5 Vũ Chí Công Nam 10/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

3 10A5 H Cưng Ayŭn Nữ 10/09/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

4 10A5 Phạm Thị Mỹ Châu Nữ 06/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

5 10A5 H' Dar Êban Nữ 26/09/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

6 10A5 Huỳnh Thị Ngọc Diễm Nữ 31/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

7 10A5 Y - Doan Knul Nam 14/06/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

8 10A5 Ngô Chí Dũng Nam 25/08/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

9 10A5 Trần Anh Dũng Nam 15/04/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

10 10A5 H'đam Adrớng Nữ 10/12/2011 Gia-rai Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

11 10A5 Lê Đình Đạt Nam 04/03/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

12 10A5 Nguyễn Phú Đông Nam 11/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

13 10A5 Nguyễn Gia Hưng Nam 06/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

14 10A5 Dương Bảo Khang Nam 10/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

15 10A5 Nguyễn Đắc Khang Nam 06/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

16 10A5 Nguyễn Văn Khang Nam 13/08/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

17 10A5 Võ Khang Nam 06/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

18 10A5 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Nữ 02/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

19 10A5 Phan Thị Thuỳ Linh Nữ 27/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

20 10A5 H' Mưng Byă Nữ 22/11/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

21 10A5 Hồ Ngọc Mỹ Nam 01/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

22 10A5 H Nhuân Hmŏk Nữ 09/08/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

23 10A5 Đặng Bùi Quỳnh Như Nữ 01/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

24 10A5 Đặng Thanh Phát Nam 04/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

25 10A5 Y- Sô Phia Byă Nam 01/01/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

26 10A5 Phan Phú Quốc Nam 12/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

27 10A5 H Quyên Niê Nữ 31/12/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

28 10A5 Đoàn Nguyễn Như Quỳnh Nữ 12/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

29 10A5 Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 24/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

30 10A5 Nguyễn Đình Văn Ngọc Sang Nam 23/12/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

31 10A5 H Seng Ê Ban Nữ 04/10/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

32 10A5 Châu Tấn Tài Nam 01/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

33 10A5 Trần Quốc Tĩnh Nam 30/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

34 10A5 Vương Đình Toàn Nam Kinh

35 10A5 H' Tôn Byă Nữ 28/08/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

36 10A5 Võ Duy Tuấn Nam 31/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

37 10A5 Nguyễn Văn Thắng Nam Kinh

38 10A5 Huỳnh Bá Thiên Nam 02/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

39 10A5 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 04/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

40 10A5 Lê Nguyên Vũ Nam 07/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

41 10A5 Nguyễn Nguyên Vũ Nam 12/12/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

42 10A5 Dương Thị Tiểu Vy Nữ 13/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

43 10A5 Nguyễn Thị Hạ Vy Nữ 08/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

44 10A5 Trần Thị Hà Vy Nữ 27/05/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

45 10A5 H' Yiun Bkrông Nữ 28/05/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu



1 10A6 Lê Đặng Thị Quỳnh Anh Nữ 06/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

2 10A6 Nguyễn Trần Quỳnh Anh Nữ 09/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

3 10A6 Châu Ngọc Gia Bảo Nam 19/12/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

4 10A6 Phan Hoàng Bảo Nam 03/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

5 10A6 Đinh Văn Biên Nam 21/06/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

6 10A6 H - Bili - Êban Nữ 03/07/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

7 10A6 Lại Thị Bảo Châu Nữ 26/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

8 10A6 Lê Trần Kim Chi Nữ 07/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

9 10A6 Mai Thị Diễn Nữ 06/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

10 10A6 Đoàn Lê Mạnh Dũng Nam 19/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

11 10A6 Lê Thanh Duy Nam 02/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

12 10A6 Vũ Thị Mĩ Duyên Nữ 30/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

13 10A6 Lê Nguyễn Gia Đạt Nam 28/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

14 10A6 Phạm Ngọc Đạt Nam 11/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

15 10A6 Võ Văn Đâu Nam 14/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

16 10A6 Trần Duy Hoàng Nam 30/09/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

17 10A6 Hồ Lương Gia Huy Nam 24/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

18 10A6 H Juhi Êñuôl Nữ 25/02/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

19 10A6 Trịnh Lê Khang Nam 20/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

20 10A6 Ngô Nguyễn Duy Khánh Nam 26/09/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

21 10A6 Trịnh Nam Khánh Nam 25/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

22 10A6 H Lệ Hđơ̌k Nữ 28/05/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

23 10A6 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 18/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

24 10A6 Phạm Thị Linh Nữ 18/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

25 10A6 Nguyễn Quốc Long Nam 19/05/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

26 10A6 Trương Thị Yến Ly Nữ 04/11/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

27 10A6 Nguyễn Văn Mạnh Nam 22/02/2009 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

28 10A6 Lê Thị Trà My Nữ 10/04/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

29 10A6 Lê Trần Bảo Ngọc Nữ 11/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

30 10A6 Phan Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 09/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

31 10A6 Phạm Phương Nguyên Nữ 15/03/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

32 10A6 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 15/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

33 10A6 Phạm Thị Ngọc Nhi Nữ 16/09/2011 Mường TrườngTHCS Buôn Trấp

34 10A6 Phan Thị Ngọc Nhi Nữ 27/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

35 10A6 Phan Thị Yến Nhi Nữ 01/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

36 10A6 Trần Bảo Nhi Nữ 13/06/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

37 10A6 Trần Văn Phúc Nam 13/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

38 10A6 Hồ Văn Sự Nam 25/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

39 10A6 Nguyễn Trọng Tâm Nam 03/06/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

40 10A6 Phan Thị Mỹ Tâm Nữ 19/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

41 10A6 Nguyễn Đình Tân Nam 13/05/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

42 10A6 Phạm Quốc Thái Nam 09/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

43 10A6 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 15/08/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

44 10A6 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 16/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

45 10A6 Thích Bảo Thy Nữ 07/07/2011 Khơ-me Trường THCS Võ Nguyên Giáp

46 10A6 Võ Văn Trường Nam 11/09/2010 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

47 10A6 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 18/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

48 10A6 Mai Thanh Xinh Nam 18/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh



1 10A7 Phạm Thảo Ái Nữ 02/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

2 10A7 Huỳnh Quỳnh Anh Nữ 11/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

3 10A7 Nguyễn Thanh Gia Bảo Nam 14/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

4 10A7 Hoàng Khánh Băng Nữ 23/01/2011 Nùng TrườngTHCS Buôn Trấp

5 10A7 Huỳnh Thị Mỹ Châu Nữ 01/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

6 10A7 Nguyễn Thuận Khánh Duy Nam 30/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

7 10A7 Vũ Văn Duy Ktul Nam 27/04/2010 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

8 10A7 Nguyễn Hoàng Dương Nam 23/06/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

9 10A7 Nguyễn Thùy Dương Nữ 01/07/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

10 10A7 Bùi Văn Đại Nam 01/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

11 10A7 Trần Minh Đạt Nam 23/08/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

12 10A7 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu Nam 15/06/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

13 10A7 Đặng Nguyễn Phi Hùng Nam 20/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

14 10A7 Nguyễn Kiến Huy Nam 11/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

15 10A7 H' Mai Ka Niê Kdăm Nữ 19/08/2011 Ê-đê Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

16 10A7 Nguyễn Thị Ngọc Kiều Nữ 18/11/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

17 10A7 Ngô Trần Duy Khang Nam 31/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

18 10A7 Hồ Thị Bích Lệ Nữ 01/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

19 10A7 Lê Nguyên Minh Nam 11/06/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

20 10A7 Nguyễn Bảo Nam Nam 09/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

21 10A7 Nguyễn Viết Hằng Nga Nữ 07/01/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

22 10A7 Đặng Bảo Nguyên Nữ 16/12/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

23 10A7 Đặng Ngọc Hải Nguyên Nam 19/10/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

24 10A7 Trần Thị Như Nguyện Nữ 14/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

25 10A7 Lê Minh Nhật Nam 01/11/2011 Mường Trường THCS Võ Nguyên Giáp

26 10A7 H’ Nhẹ Hmŏk Nữ 24/08/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

27 10A7 Dương Thị Yến Nhi Nữ 01/02/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

28 10A7 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nữ 07/05/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

29 10A7 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 27/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

30 10A7 Phạm Hoàng Yến Nhi Nữ 09/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

31 10A7 Nguyễn Tiến Phong Nam 28/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

32 10A7 Phạm Văn Phương Nam 07/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

33 10A7 Mai Thị Quỳnh Nữ 22/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

34 10A7 Nguyễn Hồ Xuân Sang Nam 08/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

35 10A7 H Rô Si Knul Nữ 01/02/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

36 10A7 Trần Thế Tài Nam 12/09/2010 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

37 10A7 Phạm Thị Thang Nữ 05/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

38 10A7 Nguyễn Đăng Thảo Nam 21/04/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

39 10A7 Đào Viết Thắng Nam 03/06/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

40 10A7 Nguyễn Phước Thịnh Nam 06/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

41 10A7 Trịnh Văn Thịnh Nam 23/04/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

42 10A7 Nguyễn Lê Anh Thư Nữ 24/03/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

43 10A7 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 11/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

44 10A7 Trần Kim Bảo Thy Nữ 07/12/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

45 10A7 Hoàng Thùy Trang Nữ 15/11/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

46 10A7 Lê Ngọc Bảo Trân Nữ 12/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

47 10A7 Nguyễn Đặng Kiều Vy Nữ 12/10/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

48 10A7 Trần Đại Vỹ Nam 17/04/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu



1 10A8 Phạm Ngọc Quỳnh Anh Nữ 11/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

2 10A8 Trần Dương Hoài Anh Nữ 24/05/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

3 10A8 Văn Thị Quỳnh Anh Nữ 26/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

4 10A8 Nông Thị Ngọc Ánh Nữ 21/09/2011 Tày Trường THCS Võ Nguyên Giáp

5 10A8 Nguyễn Lê Quốc Bảo Nam 13/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

6 10A8 Lê Mạnh Cường Nam 11/07/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

7 10A8 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 09/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

8 10A8 Nguyễn Hữu Hải Đăng Nam 17/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

9 10A8 Nguyễn Phạm Hoàng Giang Nữ 28/02/2011 Mnông TrườngTHCS Buôn Trấp

10 10A8 Lê Gia Hân Nữ 12/12/2011 Mường Trường THCS Lê Văn Tám

11 10A8 Phạm Nguyễn Gia Hân Nữ 22/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

12 10A8 Trần Thị Mai Hân Nữ 03/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

13 10A8 Võ Bảo Hân Nữ 09/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

14 10A8 Phạm Thị Hòa Hiệp Nữ 12/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

15 10A8 Trần Quang Hiếu Nam 04/02/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

16 10A8 Văn Đào Bá Hiếu Nam 23/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

17 10A8 Lâm Chánh Hoàng Nam 24/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

18 10A8 Trần Dương Minh Hoàng Nam 27/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

19 10A8 Lê Đỗ Gia Huy Nam 10/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

20 10A8 Nguyễn Tấn Huy Nam 27/12/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

21 10A8 Lê Bảo Khang Nam 05/09/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

22 10A8 Nguyễn Kiều Khanh Nữ 15/01/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

23 10A8 Nguyễn Viết Khánh Nam 27/01/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

24 10A8 Châu Ngọc Bảo Lâm Nữ 02/12/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

25 10A8 Lê Sỹ Thùy Linh Nữ 21/08/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

26 10A8 Nguyễn Hà Linh Nữ 24/10/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

27 10A8 Trương Xuân Lộc Nam 28/12/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

28 10A8 Vũ Thiện Minh Nam 23/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

29 10A8 H Ngam Hdơk Nữ 01/10/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

30 10A8 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 23/02/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

31 10A8 Hoàng Thị Bảo Ngọc Nữ 26/01/2011 Tày Trường THCS Võ Nguyên Giáp

32 10A8 Nguyễn Êban Thanh Ngọc Nữ 10/05/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

33 10A8 Võ Bảo Ngọc Nữ 09/08/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

34 10A8 Đinh Thị Uyển Nhi Nữ 11/01/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

35 10A8 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nữ 10/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

36 10A8 Trần An Nhiên Nữ 06/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

37 10A8 Trần Thị Quỳnh Như Nữ 20/04/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

38 10A8 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 08/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

39 10A8 Lê Ánh Hà Quyên Nữ 22/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

40 10A8 Võ Huyền Thi Nữ 12/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

41 10A8 Lê Văn Thiên Nam 14/02/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

42 10A8 Vũ Minh Thư Nữ 02/12/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

43 10A8 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 09/04/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

44 10A8 Ngô Thị Ngọc Trầm Nữ 02/11/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

45 10A8 Nguyễn Đức Vũ Nam 20/05/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

46 10A8 Nguyễn Long Vũ Nam 04/09/2011 Nùng Trường THCS Võ Nguyên Giáp

47 10A8 Hà Thị Như Ý Nữ 11/06/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

48 10A8 Phan Hoài Yến Nữ 15/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám



1 10A9 Trần Bảo An Nam 04/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

2 10A9 Lưu Đoàn Thanh Bình Nữ 04/03/2010 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

3 10A9 Phan Ngọc Bình Nam 24/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

4 10A9 H Doanh Ê Ban Nữ 18/01/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

5 10A9 Nguyễn Văn Duy Nam 04/11/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

6 10A9 Y Đội Niê Nam 13/09/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

7 10A9 Nguyễn Văn Vũ Em Nam 09/03/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

8 10A9 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 21/07/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

9 10A9 Đặng Thị Hồng Hạnh Nữ 04/09/2011 Kinh Trung Học Cơ Sở Tô Hiệu

10 10A9 Phạm Ngọc Hân Nữ 03/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

11 10A9 Vi Minh Đức Hđơk Nam 23/10/2011 Nùng Trường THCS Võ Nguyên Giáp

12 10A9 Võ Trọng Hiếu Nam 28/12/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

13 10A9 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 13/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

14 10A9 Y Minh Huy Êñuôl Nam 03/04/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

15 10A9 Hồ Văn Huynh Nam Kinh

16 10A9 Lương Nông Nhật Huỳnh Nam 25/06/2011 Tày Trường THCS Võ Nguyên Giáp

17 10A9 H Jo Ra Bdap Nữ 07/03/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

18 10A9 Y Quốc Khải Byă Nam Ê-đê

19 10A9 Võ Lê Ngọc Khánh Nam 24/02/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

20 10A9 Đinh Công Khôi Nam 25/03/2011 Kinh TrườngTHCS Buôn Trấp

21 10A9 Mai Anh Khôi Nam 02/09/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

22 10A9 H Ly Êñuôl Nữ 02/09/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

23 10A9 Hồ Thị Thảo Ly Nữ 18/09/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

24 10A9 Phạm Thị Mẫn Nữ 29/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

25 10A9 Nguyễn Văn Minh Nam 06/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

26 10A9 H Trà My Hmŏk Nữ 27/01/2011 Ê-đê PTDTNT THCS Krông Ana

27 10A9 Nguyễn Hoàng Nam Nam 21/04/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

28 10A9 Y Níc Êban Nam 09/07/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

29 10A9 H - Thị Zen Ny Nữ 01/11/2011 Mnông TrườngTHCS Buôn Trấp

30 10A9 Phạm Hữu Ngọc Nam 01/01/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

31 10A9 Vũ Thị Thanh Nhàn Nữ 13/09/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

32 10A9 Bùi Nguyễn Tuyết Nhi Nữ 15/08/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

33 10A9 Nguyễn Nhật Ngọc Như Nữ 04/09/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

34 10A9 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 04/09/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

35 10A9 Nguyễn Anh Phong Nam 30/04/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

36 10A9 Mai Thanh Quân Nam 23/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

37 10A9 Phạm Anh Minh Quân Nam 03/02/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

38 10A9 H' Ruin Êban Nữ 16/06/2011 Ê-đê TrườngTHCS Buôn Trấp

39 10A9 Nguyễn Thị Lan Sương Nữ 10/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

40 10A9 Đào Văn Tiến Nam 11/09/2011 Kinh Trường THCS Lương Thế Vinh

41 10A9 Lê Vĩnh Tiến Nam 13/07/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

42 10A9 H. In - Tuĕ B'yă Nữ 19/09/2011 Ê-đê Trường THCS Võ Nguyên Giáp

43 10A9 Lê Văn Thông Nam 13/12/2011 Kinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp

44 10A9 Huỳnh Thị Anh Thư Nữ 07/11/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

45 10A9 Ngô Quốc Trung Nam 06/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

46 10A9 Y Vương Êčăm Nam Ê-đê

47 10A9 Ngô Thị Vy Nữ 15/05/2011 Kinh Trường THCS Lê Đình Chinh

48 10A9 Phan Thị Kim Yến Nữ 14/10/2011 Kinh Trường THCS Lê Văn Tám

Đăk Lắk, ngày 11 tháng 9 năm 2026
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